
UBND HUYỆN NGỌC HỒI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

GD&ĐT NĂM 2021

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTD ngày      tháng       năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2021)

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN

I Trường Mầm non Đăk Ang

1 Y Nghịch 37 05/01/1999 Nữ Xê
đăng

Thôn Đăk Blái, xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 97 5 102 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Thúy 66 25/12/1998 Nữ Kinh xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

89 89 Trúng tuyển

3 Y Nguyên 38 13/5/1999 Nữ Xê
đăng

Thôn Long Dôn, xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 78 5 83 Không trúng

tuyển

II Trường Mầm non Đăk Dục

1 Y Cảm 05 08/04/1999 Nữ Dẻ
Thôn Đăk Giấc, xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 82 5 87 Trúng tuyển

2 Y In 21 16/12/1995 Nữ Triêng
Thôn Dục Nội, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 73 5 78 Trúng tuyển

3 Y Liễu 27 11/10/1994 Nữ Triêng
Thôn Nông Kon, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 72 5 77 Trúng tuyển

4 Thái Thị Hồng Thụy 69 12/02/1994 Nữ Kinh
Thôn 4, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

65 65 Trúng tuyển

5 Bùi Thị Thắm 61 04/02/1997 Nữ Kinh
Đường Ngô Gia Tự, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

60 60 Trúng tuyển

6 Trần Thị Trâm 70 17/4/1999 Nữ Kinh
64 Hai Bà Trưng, TDP3, thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

55 55 Trúng tuyển

7 Phạm Thị Hồng Thúy 67 10/8/1999 Nữ Kinh
Thôn Đăk Song, xã Tê Xăng,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

50 50 Không trúng
tuyển
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8 Y Cựa 06 19/02/1998 Nữ Dẻ
Thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pét,
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 35 5 40 Không trúng

tuyển

III Trươờng Mầm non Chơ Rao

1 Nguyễn Ái Xuân Quỳnh 45 11/9/1990 Nữ Kinh Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

80 80 Trúng tuyển

2 Đào Thị Nhung 42 05/6/1997 Nữ Kinh TDP5, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

72.5 72.5 Không trúng
tuyển

3 Y Rep Ta 49 31/01/1995 Nữ Ba Na
04 Đặng Tiến Đông, Phường
Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS Bỏ thi Không trúng

tuyển

IV Trường mầm non Họa Mi

1 Trương Thị Luyến 30 17/02/1997 Nữ Kinh xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

97 97 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Hậu 16 25/8/1992 Nữ Kinh TDP5, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Con
Bệnh
binh

85 5 90 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Lan 23 13/11/1996 Nữ Kinh
Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

89 89 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Phương Thanh 55 24/3/1990 Nữ Kinh TDP7, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

85 85 Trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Huyền Trinh 71 11/4/1999 Nữ Kinh Thôn 3, xã Đăk La, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

85 85 Trúng tuyển

6 Đinh Thị Ngọc Lai 22 30/3/1999 Nữ Mường
Thôn Bun Ngai, xã Sa Loong,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 70 5 75 Trúng tuyển

7 Y Mel Ri 47 25/3/1996 Nữ Xê
đăng

Thôn Đăk Lung, xã Kon Đào,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 63 5 68 Trúng tuyển

8 Y Vil 77 12/8/1990 Nữ Gia Rai Thôn PleiLay, xã IaChim, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 60 5 65 Trúng tuyển

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN
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9 Y Nuar 34 26/4/1988 Nữ Ba Na
Thôn Plei Don, Phường Quang
Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 56 5 61 Không trúng

tuyển

10 Y Mi 33 31/5/1996 Nữ Xê
đăng

Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 53 5 58 Không trúng

tuyển

11 Y Đinh 11 18/01/1995 Nữ Ba Na
thôn KonHraChốt, phường
Thống Nhất, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 47 5 52 Không trúng

tuyển

12 Nguyễn Thị Vi 75 20/7/1993 Nữ Kinh TDP3, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Bỏ thi Không trúng
tuyển

V Trường mầm non Đăk Nông

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 58 01/10/1992 Nữ Kinh TDP4, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

65 65 Trúng tuyển

VI Trường mầm non Bờ Y

1 Nguyễn Thị Ngọc Bé 03 29/01/1994 Nữ Kinh
Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

82 82 Trúng tuyển

2 Y Văn 74 15/02/1999 Nữ Dẻ
thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

Người
DTTS 55 5 60 Trúng tuyển

3 Phan Tường Vi 76 06/12/1999 Nữ Kinh
Thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

50 50 Không trúng
tuyển

4 Bùi Thị Thu Thảo 59 17/10/1999 Nữ Kinh
Hẻm 205, Đường Hoàng Thị
Loan, Phường Quang Trung,
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng
III

45 45 Không trúng
tuyển

VII Trường tiểu học Kim Đồng

1 Y Tuyết 53 01/02/1998 Nữ Triêng
Thôn Nông Chả, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 85 5 90 Trúng tuyển

2 Y Bông 04 14/12/1995 Nữ Dẻ
thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 58 5 63 Trúng tuyển

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN
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3 Cao Thị Thùy Linh 28 13/3/1994 Nữ Kinh
Thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 25 25 Không trúng

tuyển

VIII Trường tiểu học Đăk Dục

1 Y Ngọc Hoa 17 29/11/1999 Nữ Triêng
Thôn Nông Chả, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 94 5 99 Trúng tuyển

2 Trịnh Thị Hồng Hạnh 13 21/7/1999 Nữ Kinh
thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 91 91 Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Minh Quỳnh 46 23/4/1999 Nữ Kinh
129 Tô Vĩnh Diện, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 84 84 Trúng tuyển

4 Hoàng Minh Xuân Tuyền 51 21/7/1992 Nữ Kinh Khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 70 70 Không trúng

tuyển

IX Trường Tiểu học Lê Văn Tám

1 Y Lăng 24 02/02/1999 Nữ Dẻ
Thôn Kon Boong, xã Đăk
Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 65 5 70 Trúng tuyển

2 Y Son 48 18/10/1999 Nữ Dẻ
Thôn Tà Póok, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 71 5 76 Trúng tuyển

X Trươờng Tiểu học Nguyễn Bá
Ngọc

1 Đới Thị Thu Thủy 65 29/10/1999 Nữ Kinh Thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
Tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 94 94 Trúng tuyển

2 Lương Xuân Hương 19 26/9/1996 Nữ Nùng
385 Trần Phú, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 82 5 87 Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Hằng 15 10/11/1997 Nữ Tày
Thôn Đăk Nông, xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 21 5 26 Không trúng

tuyển

XI Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

1 Đinh Thị My Ly 31 01/11/1994 Nữ Mường
Thôn Hào Phú, xã Đăk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 73 5 78 Trúng tuyển

XII Trường Tiểu học Nguyễn Văn
Trỗi

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN
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1 Lê Thị Diệu Linh 29 14/02/1998 Nữ Kinh Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 87 87 Trúng tuyển

2 Bùi Thị Nhi 41 05/5/1992 Nữ Kinh
Thôn 4, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III 84 84 Trúng tuyển

3 Xa Thị Mỹ Hạnh 14 27/9/1997 Nữ Mường
Thôn Hào Phú, xã Đăk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 24 5 29 Không trúng

tuyển

XIII Trươờng TH-THCS Lý Tự
Trọng

1 Hoàng Xuân Huy 18 15/3/1994 Nam Mường
Thôn Hào Lý, xã Sa Loong,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
THCS môn
Thể dục

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 75 5 80 Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Trung 72 13/7/1993 Nam Kinh Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Thể dục

Giáo viên
THCS hạng III 60 60 Không trúng

tuyển

3 Hà Thị Nhung 43 07/3/1997 Nữ Thái
Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
tiểu học

Giáo viên tiểu
học hạng III

Người
DTTS 55 5 60 Trúng tuyển

XIV Trươờng THCS Đăk Dục

1 A Nhảoh 39 19/6/1994 Nam Gia Rai Thôn PleiWeh, xã IaChim, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Thể dục

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 87.5 5 92.5 Trúng tuyển

2 Trần Thị Lệ Thúy 68 18/12/1997 Nữ Kinh 01 Lê Văn Tám, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Vật lý

Giáo viên
THCS hạng III 82.5 82.5 Trúng tuyển

3 Tống Hải Đăng 10 21/9/1988 Nam Kinh
Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
THCS môn
Vật lý

Giáo viên
THCS hạng III 56.5 56.5 Không trúng

tuyển

4 Bloong Lâu 25 17/7/1994 Nam Triêng
Thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk
Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Thể dục

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 44 5 49 Không trúng

tuyển

XV Trường THCS Nguyễn Huệ

1 Bùi Thị Ngàn 36 28/7/1989 Nữ Kinh
251 Đinh Tiên Hoàng, TDP2,
thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Hóa

Giáo viên
THCS hạng III 90 90 Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Thông 62 21/5/1993 Nam Kinh Thôn Tân Lập, xã Ia Sao,
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Giáo viên
THCS môn
Thể dục

Giáo viên
THCS hạng III 89.5 89.5 Trúng tuyển

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN
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3 Nguyễn Thị Nương 35 28/9/1995 Nữ Kinh
18 Nguyễn Trung Trực, thị
trấn Plei Kần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Hóa

Giáo viên
THCS hạng III 85 85 Không trúng

tuyển

XVI Trươờng PTDTBT THCS Ngô
Quyền

1 Châu Quang Diệu 08 01/01/1997 Nam Kinh
31 Phan Bội Châu, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Toán

Giáo viên
THCS hạng III 85 85 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Hương 20 11/11/1994 Nữ Kinh
12 Lê Văn Tám, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Toán

Giáo viên
THCS hạng III 80 80 Không trúng

tuyển

3 Phạm Thị Lan Anh 02 10/12/1998 Nữ Kinh TDP7, thị trấn Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Toán

Giáo viên
THCS hạng III 62.5 62.5 Không trúng

tuyển

4 Mai Văn Dương 09 05/02/1995 Nam Kinh
Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu I,
xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
tiếng Anh

Giáo viên
THCS hạng III 93.8 93.8 Trúng tuyển

5 Y Tuyết 54 07/4/1995 Nữ Xê
đăng

Thôn Long Dôn, xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
THCS môn
Địa lý

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 82.5 5 87.5 Trúng tuyển

6 Xa Thị Tuyền 52 19/9/1996 Nữ Mường
Thôn 4, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
THCS môn
Địa lý

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 75 5 80 Không trúng

tuyển

7 Y Hồng Liên 26 10/11/1996 Nữ Gia Rai thôn PleiChor, xã Hòa Bình,
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giáo viên
THCS môn
Địa lý

Giáo viên
THCS hạng III

Người
DTTS 41.5 5 46.5 Không trúng

tuyển

XVI
I Trung tâm GDNN-GDTX

1 Trịnh Ngọc Chuyên 07 26/02/1983 Nam Kinh
Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Giáo viên
GDNN

Giáo viên
Giáo dục Nghề
nghiệp lý
thuyết hạng III

88.8 88.8 Trúng tuyển

2 Dương Thị Nhật 40 24/3/1980 Nữ Kinh
12 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Giáo viên
GDNN

Giáo viên
Giáo dục Nghề
nghiệp lý
thuyết hạng III

56.5 56.5 Không trúng
tuyển

(Danh sách có 66 người)

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Địa chỉ hiện nay
(để báo tin)

Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
thi vòng

2

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Điểm thi
vòng 2 đã
cộng điểm

ưu tiên
(nếu có)

Kết quả
tuyển dụng

Ghi
chúTên vị trí

việc làm Tên CDNN
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